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BÁO CÁO NĂM 2024 VỀ TRIỂN KHAI 

 CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 
 

 Thực hiện Văn bản số 241/BKHCN-SHTT ngày 21/01/2025 về việc báo cáo 

tình hình thực hiện năm 2024 chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Sau khi tổng 

hợp kết quả từ các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Khoa học và 

Công nghệ Hà Tĩnh báo cáo như sau: 

I. Tình hình và kết quả chung thực hiện Chiến lược năm 2024 

1. Các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai thực hiện 

 (i) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ  

 - Công tác tham mưu, thực hiện chính sách thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Văn bản số 818/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 theo 

Nghị quyết số 95/2022/NQHĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trong đó có các nội dung về hỗ trợ tuyên truyền, đăng ký xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt 

về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường khuyến khích 

đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Ngoài ra, các ngành liên quan cũng đã tham mưu lồng ghép các nội dung về 

sở hữu trí tuệ vào các chính sách hỗ trợ của ngành nhằm thúc đẩy, phát triển đồng 

bộ hoạt động sở hữu trí tuệ trong các ngành, lĩnh vực, cụ thể: ngành Công Thương 

đã tham mưu thực hiện Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của 

HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025, trong đó có nội dung về hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương 

hiệu cho các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp,…; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu thực hiện Nghị 

quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về một số chính 

sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, trong đó có nội 

dung hỗ trợ thương hiệu cho các sản phẩm OCOP. 

Trên cơ sở các chính sách, đề án được ban hành, Hà Tĩnh đã chủ động triển 

khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, góp phần nâng 

cao nhận thức và năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn, 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. 

(ii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương tiếp tục được  

tăng cường, đặc biệt là lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Công tác tuyên truyền, tư vấn 

hướng dẫn về sở hữu công nghiệp được triển khai dưới nhiều hình thức, trực tiếp 
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đến tận cơ sở; Công tác tư vấn, hướng dẫn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc 

biệt là cho các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, qua đó hoạt động đăng ký 

quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng đều qua các năm. Trong năm đã tổ 

chức hướng dẫn cho 206 lượt tổ chức, cá nhân về xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp; Hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm 

đã tiến hành hỗ trợ 10 dự án1 và thực hiện thủ tục tuyển chọn 2 dự án2 phát triển tài 

sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương. 

Các hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được triển khai đồng bộ từ 

địa phương đến cấp tỉnh nên đã tạo sự gắn kết, phát huy vai trò của hoạt động sở hữu 

trí tuệ đến các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

(iii) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

Hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được tăng cường, 

đẩy mạnh nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm ăn chân chính. Năm 2024, các cơ quan có chức 

năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã phối hợp xử lý 73 vụ việc về hành vi buôn bán 

hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xử phạt hành chính 

552.000.000 đồng. 

Phối hợp với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý hành vi xâm 

phạm về quyền sở hữu công nghiệp tại 01 doanh nghiệp về xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ với số tiền 30.000.000 đồng.  

 Ngoài công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, các sở, ngành và cơ quan 

có chức năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phối hợp, triển khai đồng bộ các hoạt động thực thi quyền, như: xây dựng các kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra về đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn 

gốc và hàng hóa xâm phạm quyền về sở hữu trí tuệ; triển khai công tác tuyên truyền 

về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng nhiều hình thức như: phát hành tài 

liệu, tờ rơi, đĩa CD, đường dây nóng, tuyên truyền trên Báo, Đài phát thanh và truyền 

hình địa phương, ký cam kết tại các cơ sở kinh doanh về việc không buôn bán các 

hàng hóa xâm phạm quyền. 

(iv) Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ 

Hoạt động thúc đẩy tài sản trí tuệ tiếp tục được quan tâm thực hiện, thông qua 

các hoạt động như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên 

và nhi đồng, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, Cuộc thi khởi nghiệp Sáng tạo tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2024. Thông qua các hoạt động trên, nhiều ý tưởng, sản phẩm, dự án 

sáng tạo đã được thể hiện, góp phần phát triển phong trào sáng kiến, sáng tạo trong 

mọi tầng lớp nhân dân. 

(v) Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ 

Hoạt động khai thác tài sản trí tuệ trong năm 2024 được triển khai bằng hình 

thức Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của 

địa phương; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định phê duyệt dự án phát 

 
1 Tạo lập CDĐL: hành tăm “Thiên Lộc” và Mai vàng “Kỳ Nam”; Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN: “gạo rươi 

Đức Thọ”, “Bánh đa nem Hà Tĩnh”, “Gạo Kỳ Anh”, “Dê Hương Sơn”, “Mật ong Vũ Quang”, “Cam Vũ Quang”. 
2 Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN: “Gạo Cẩm Xuyên”, “gà đồi Hương Sơn”. 
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triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm địa phương; đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

02 dự án phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm địa phương trong kế hoạch 2024. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm nhung hươu Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh” thuộc Chương trình Hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ quốc gia đến năm 2030 nhằm phục vụ phát triển kinh tế và nâng 

cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nhung hươu của huyện Hương Sơn, góp phần duy 

trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống nhân dân vùng chăn nuôi hươu và kinh 

doanh sản phẩm nhung hươu của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

(vi) Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ 

- Với việc triển khai chính sách về phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, năm 

2024, đã hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 132 tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh và chủ thể tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh thiết kế, đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ. 

- Hỗ trợ quản lý, bảo hộ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá thương hiệu 

và kết nối tiêu thụ, phát triển sản phẩm trí tuệ:  

+ Đã phối hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử, 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…. Đến nay, đã số hóa thông tin, dữ 

liệu cho 2.859 hộ sản xuất, kinh doanh bưởi Phúc Trạch thuộc 2 DN, 6 HTX, 128 

THT và 13 vùng hộ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ với tổng 

diện tích 899 ha, kết nối 163 tổ chức DN/HTX/THT/Vùng hộ sản xuất bưởi cung 

cấp giống, phân bón, gồm 2.826 thành viên; thu thập số hóa dữ liệu 1.873 ha của 

1.611 hộ dân thuộc 14 HTX, 264 THT và 10 hộ cá thể sản xuất cam chanh, cam bù 

theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, qua đó góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

trong kết nối, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Alibaba.com và các sàn 

TMĐT lớn Sendo, Voso, Postmart, shopee… nhờ vậy đã có trên 500 gian hàng 

OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu trên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Ứng 

dụng CSDL của Cục Trồng trọt về cấp và quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm 

trực tuyến, từ đầu năm đến nay đã cấp thêm 33 mã số, nâng số lượng mã số vùng 

trồng cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đạt 91 mã số, với tổng diện tích 

1.373,87 ha (tăng 680 ha so với cùng kỳ, hơn 91 tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi tôm 

thâm canh, công nghệ cao với diện tích 655 ha….;  

+ Lũy kế đến nay toàn tỉnh có trên 265 cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP, 

VietGAHP, GMP, HACCP, ISO…còn hiệu lực và 24 chuỗi cung ứng sản phẩm an 

toàn có xác nhận với các sản phẩm: Bưởi Phúc Trạch, cam chanh, rau củ quả, chè, 

nhung hươu, thủy sản, gạo. Ứng dụng “Hệ thống quản lý hợp tác xã nông nghiệp”, 

phần mềm Nhật ký sản xuất (FaceFarm) và phần mềm Kế toán Hợp tác xã (WACA) 

do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, triển khai.  

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, tập huấn, các chương trình 

diễn đàn, đồng hành cùng nhà nông,… để hỗ trợ các địa phương và bà con sản xuất 

hàng hóa chủ lực của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm sở hữu trí tuệ; khuyến khích sự 

sáng tạo và đăng ký ý tưởng, gia tăng tài sản trí tuệ.  

(vii) Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ  

Trong năm 2024, Sở KH và CN đã tổ chức 04 cuộc tập huấn  tuyên truyền các 
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kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, các nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Vũ Quang và thành phố hà Tĩnh; tổ 

chức 01 hội thảo về đăng ký bảo hộ quốc tế; Các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, 

thành phố đã tổ chức triển khai 02 cuộc tập huấn và 01 cuộc đối thoại tuyên truyền 

về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

góp phần bảo vệ giá trị, thương hiệu của sản phẩm được bảo hộ. 

(viii) Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

Tăng cường tuyên truyền pháp luật, thủ tục đăng ký quyền SHTT, chính sách 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thành tựu của hoạt động SHTT trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử 

của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh, mạng xã hội... nhằm nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến khích 

đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT, hình thành văn 

hóa SHTT trong xã hội. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược năm 2024 thông qua Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg 

ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là “Chương trình”) 

2.1 Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 

các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản: 

- Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 trong đó 

có nội dung về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. 

- Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “cam Vũ Quang” 

cho sản phẩm cam quả của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”; 

- Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Vũ 

Quang” cho sản phẩm mật ong của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”. 

2.2 Kết quả triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 

2024 và so sánh với năm 2023 

a) Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ: 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ:   

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến kịp thời các nội dung Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến các đơn vị trực 

thuộc, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ vào các kế hoạch, đề án trong lĩnh vực phục 

trách thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giới 

thiệu, quán triệt trong các cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tháng; thông qua các 

chuyên đề trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đăng tải lên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh, của các ngành, đơn vị; qua các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; qua 

hội chợ triển lãm; qua mạng xã hội Zalo…cho công chức, người dân, doanh nghiệp 

kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, thực hiện. 

https://baomoi.com/gia-lai-tag2858.epi
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Trong năm, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tổ chức ký cam kết thực hiện 

các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại đối với các tổ chức và cá 

nhân kinh doanh cho 1.197 lượt người. 

- Đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ: 

Đã tổ chức 6 cuộc đào tạo, tập huấn tuyên truyền các kiến thức về sở hữu trí 

tuệ bằng hình thức trực tiếp phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và triển khai chính 

sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, tập huấn chuyên sâu về phát triển thương hiệu, 

khai thác sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm OCOP, phân biệt hàng thật, hàng giả, kiểm 

soát phòng chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền SHTT đối với 654 lượt người 

nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân các quy định của 

pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

b) Công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp 

và tổ chức khoa học và công nghệ: 

Đã hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 134 tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm, 

dịch vụ với 159 nhãn hiệu, 4 KDCN. 

c) Hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm quốc gia, chủ lực 

quốc gia, sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương: 

 Đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

cho 03 sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương, cụ thể: Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh 

đa nem Hà Tĩnh”, “Dê Hương Sơn” và “Gạo Kỳ Anh”. 

Tổ chức tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện 2 dự án tạo lập và phát triển nhãn 

hiệu chứng nhận “ Cam Vũ Quang” và “Mật ong Vũ Quang”. 

d) Kinh phí của địa phương bố trí cho hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

(đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho 

các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ, hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản 

trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực địa phương ...): 

Tổng kinh phí bố trí theo các năm tài chính:  

Nguồn ngân sách tỉnh: 6.762,7 triệu đồng 

Nguồn kinh phí đối ứng của các địa phương: 2.237,8 triệu đồng 

II. Đánh giá chung; thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Chiến 

lược 

1. Đánh giá chung  

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tích cực triển khai, thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Sở KH và CN đã phối hợp chặt chẽ với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, rà soát và lựa chọn những sản phẩm 

tiềm năng, sản phẩm đã được công nhận OCOP để hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở 

hữu trí tuệ như: nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. Trong năm 2024, đã hỗ trợ 

triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý; 6 

nhiệm vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Hiện nay đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

2 nhiệm vụ về tạo lập, quản lý và phát triển NHCN. Đã tổ chức, 6 lớp tập huấn phổ 

biến kiến thức về sở hữu trí tuệ. Tư vấn cho hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân về đăng 
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ký bảo hộ nhãn hiệu, KDCN, sáng chế/giải pháp hữu ích... Với những kết quả đã đạt 

được, chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Hà Tĩnh đã mang lại những tác động 

tích cực, hiệu quả: tạo điều kiện để tổ chức triển khai quản lý, khai thác thương mại 

sản phẩm, nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị và mở rộng thị trường của sản phẩm, 

góp phần hỗ trợ nhà sản xuất ổn định,  chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

được nâng lên, gia tăng thu nhập cho người dân. Vai trò của sở hữu trí tuệ đã từng 

bước được khẳng định trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đặc biệt là trong các hoạt động: hỗ trợ phát triển, nâng cao giá trị cho các 

đặc sản địa phương; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng 

dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Các sản phẩm được đăng ký bảo hộ 

sở hữu trí tuệ đều phát huy tốt, nâng cao giá trị từ 10-25%. 

2. Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình 

và nguyên nhân 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Sở hữu trí tuệ, HĐND, UBND 

tỉnh, lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh 

trên các hoạt động: công tác tham mưu; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; 

tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ; triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

và hoạt động sáng kiến. Đặc biệt là công tác tham mưu, triển khai các chính sách 

phát triển tài sản trí tuệ của địa phương được thực hiện bài bản, có hiệu quả.  

- Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, năm 2024 hoạt động sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: Sự phối hợp hoạt động về sở 

hữu trí tuệ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị ở một số lĩnh vực chưa được đẩy mạnh; 

Công tác phổ biến tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ còn 

hạn chế, việc xúc tiến, quảng bá cho thương hiệu đã được bảo hộ còn hạn hẹp; Đội 

ngũ cán bộ phụ trách công tác sở hữu trí tuệ vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu 

thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ do cán bộ 

chuyên trách sở hữu trí tuệ còn ít. Một số cơ quan thực thi vẫn chưa thực sự chủ 

động trong công tác phối hợp do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn. Ý thức tôn trọng 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người dân và doanh nghiệp đã được cải thiện, tuy 

nhiên sự hiểu biết của toàn xã hội đối với vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ còn hạn chế; 

chưa hình thành ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ các chủ thể sở hữu trí tuệ chưa 

chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình mà còn mang nặng tâm lý 

trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; do lợi ích vật chất, một số chủ thể kinh doanh vẫn có 

những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người tiêu dùng vẫn tiêu thụ các sản 

phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

III. Định hướng hoạt động và đề xuất, kiến nghị 

1. Định hướng các hoạt động liên quan để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện Chiến lược và Chương trình năm 2025 và các năm tiếp theo 

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí 

tuệ. 

- Rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy khai thác tài sản 

trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử 
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dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về sở hữu trí 

tuệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; thực thi và lực lượng doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, ưu tiên tập trung cho lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường 

kỹ thuật số. 

- Tăng cường quản lý, khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm đã được 

chứng nhận OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng 

nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; hợp tác, 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, quảng bá và triển khai 

các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí 

tuệ. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác có hiệu 

quả tài sản trí tuệ. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ bảo vệ, khai 

thác tài sản trí tuệ, đặc biệt là đối với các sản phẩm đặc thù và sản phẩm tiềm năng 

hướng đến sản phẩm đặc thù của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối cung 

cầu, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, 

triển lãm nhằm quảng bá, tìm kiếm và mở rộng thị trường. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội và các chủ thể quản lý, sử dụng 

chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong hỗ trợ và triển khai 

hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ các sản 

phẩm thuộc Chương trình OCOP thực hiện việc đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 

tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. 

-  Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh; Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh... nhằm 

nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý 

thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong 

xã hội. 

-  Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ, khai thác 

tối đa sự hỗ trợ về mọi mặt của các cơ quan sở hữu trí tuệ trung ương nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các 

quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài cho các doanh nghiệp, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh... 

2. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển 

khai Chiến lược và Chương trình trong các năm tiếp theo 

 - Trong thời gian tới, đề nghị Bộ KH và CN, Cục Sở hữu trí tuệ tăng cường  

hoạt động hỗ trợ, phối hợp với địa phương về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là công 

tác đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương. 

 - Hỗ trợ mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ phụ trách lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ của địa phương; 
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 - Tiếp tục hoàn hiện, nâng cao hiệu quả xử lý đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng 

sở hữu công nghiệp đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo, ban hành các chính sách khuyến khích, 

phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, đặc biệt là có cơ chế thuận lợi để hỗ trợ tạo  

lập, quản lý và phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương. 

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu phục vụ công tác 

quản lý, tra cứu đối tượng sở hữu công nghiệp và các ấn phẩm phục vụ công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ. 

- Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao, đặc biệt là học tập kinh nghiệm quản lý về 

sở hữu trí tuệ của các nước tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

 - Nghiên cứu, xây dựng, đổi mới giáo trình đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí 

tuệ gắn với các ví dụ điển hình để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tuyên truyền. 

Trên đây là báo cáo một số kết quả triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 

2024 trên địa bàn tỉnh, kính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ  

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, CN. 
 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Phan Trọng Bình 
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Phụ lục  

Mẫu thống kê số liệu về triển khai thực hiện Chiến lược năm 20243 

(kèm theo Văn bản số          /BC-SKHCN ngày      /     /2025 của Sở  KH và CN) 

1. Các văn bản pháp luật được ban hành trong năm 2024 để thực hiện Chiến lược: 

Không phát sinh 

2. Thống kê tổ chức nhân sự làm công tác sở hữu trí tuệ tại các Sở4 

 

Họ 

tên 

Ngày 

sinh 

Chức 

vụ 

Trình độ 
Công tác  

sở hữu trí tuệ 
Điạ chỉ liên hệ 

(điện thoại và email) Chuyên 

môn (2) 

Ngoại 

ngữ 
(3) 

Thâm  

niên 
(4) 

Trách 

nhiệm 
(5) 

Lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách công tác sở hữu trí tuệ 

Phan 

Trọng 

Bình 

1971 
PGĐ 

Sở 

ThS 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Anh 

C 
2023 

PGĐ 

Phụ 

trách 

ĐT: 0912136132 

Trongbinh.skhcn@hatinh.gov.vn 

Lãnh đạo Phòng và chuyên viên làm công tác sở hữu trí tuệ của đơn vị quản lý sở hữu trí tuệ  

(Phòng quản lý Công nghệ - Chuyên ngành) 

Trần 

Mạnh 

Hùng 

1980 
Trưởng 

phòng 

ThS 

Nông 

nghiệp 

Anh 

C 
2003 

Phụ 

trách 

ĐT: 0915011268 

hungqlcnht@gmail.com 

Uông 

Thị 

Kim 

Dung 

1981 
Chuyên 

viên 

ThS 

Khoa 

học cây 

trồng 

Anh 

B2 
2023 

Chuyên 

trách 

ĐT: 0918639976 

ukdungkhcnht@gmail.com 

Chú thích: (1) Ghi rõ thông tin có sự thay đổi trong giai đoạn thống kê 
 (2) Ghi học hàm, học vị và chuyên ngành đào tạo (ví dụ Tiến sỹ Luật học, Cử nhân kinh tế...) 

 (3) Ghi tên ngoại ngữ và trình độ đào tạo (ví dụ Cử nhân Nga văn, Anh C, Pháp D...) 

 (4) Ghi năm bắt đầu làm công tác sở hữu trí tuệ 
 (5) Ghi "Chuyên trách" nếu chỉ làm công tác sở hữu trí tuệ; Ghi  "Kiêm nhiệm" nếu làm công tác sở hữu trí tuệ và các công tác khác 

 

3. Hoạt động đào tạo, tuyên truyền về SHTT  

3.1. Thống kê hoạt động đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ 

STT 
Nội dung đào 

tạo, tuyên truyền 

Hình thức 

đào tạo, 

tuyên 

truyền 

Đối tượng chính 
Cơ quan 

tổ chức 

Số 

lượt  

người 

Thời gian 

1 

Phổ biến một số 

chính sách của tỉnh 

về khoa học và công 

nghệ; các kiến thức 

về sở hữu trí tuệ, 

khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  

Tập huấn 

Các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh 

doanh tại thành phố 

Hà Tĩnh, Cẩm 

Xuyên, Vũ Quang, 

Can Lộc 

Sở KH 

và CN 
449 

19 -

20/8/2024 

2 
Tập huấn chuyên sâu 

về phát triển thương 

hiệu, khai thác sở 
Tập huấn 

Cán bộ quản lý 

Chương trình 

OCOP và các chủ 

Văn 

phòng 

điều phối 

150 

01 ngày, 

ngày 

13/12/2024 

 
3 Số liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024. 
4 Sở Khoa học và Công nghệ. 
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hữu trí tuệ đối với 

sản phẩm OCOP 
thể có sản phẩm 

OCOP 

NTM 

tỉnh 

3 

Tập huấn phân 

biệt hàng thật, 

hàng giả 

Tập huấn Công chức QLTT 
Cục 

QLTT 
55  

4 
Phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Hội nghị 

đối thoại 
Doanh nghiệp 

Cục hải 

quan 
100 2 ngày 

 Tổng cộng    754  

 

3.2. Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của địa phương về sở hữu trí tuệ năm 2025 trong 

đó nêu rõ những nội dung đề xuất hỗ trợ từ Cục Sở hữu trí tuệ 

a. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức: 

STT Tên lớp bồi dưỡng   Số lượng người tham dự 

Hình thức tham gia 

(Trực tiếp/ trực 

tuyến) 

1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về 

SHTT  
3 người Trực tiếp 

2 Bồi dưỡng chuyên sâu về SHTT 3 người Trực tiếp 

 

b. Tổ chức các lớp tập huấn về SHTT tại địa phương (Sở KH&CN chủ trì tổ chức, Cục 

SHTT hỗ trợ cử báo cáo viên) 

STT Nội dung Thời gian dự 

kiến tổ chức 
(theo tháng) 

Hình thức tổ 

chức 

Đối tượng tham 

dự  

1 
Bảo hộ và khai thác quyền 

sở hữu công nghiệp 
Tháng 5-6 Trực tiếp 

Cán bộ quản lý, 

Doanh nghiệp 
 

 

4. Số vụ xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính 

4.1 Thống kê số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Xâm phạm quyền SHTT 

Thanh 

tra 

Quản lý 

thị trường 

Công 

an 

Hải 

quan 

UBND 

cấp 

huyện 

UBND 

cấp 

tỉnh 

Quyền sở hữu công nghiệp       

Đối tượng quyền 

SHCN  

(cụ thể theo từng 

đối tượng: sáng 

chế, KDCN, 

nhãn hiệu..)5 

Số vụ 2 71 0 0 0 0 

Phạt cảnh cáo 

(vụ) 0 0 0 0 0 0 

Phạt tiền (vụ) 

2 71 0 0 0 0 

Quyền tác giả, quyền liên quan       

Đối tượng QTG, Số vụ 0 0 0 0 0 0 

 
5 Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. 
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QLQ2 Phạt cảnh cáo 

(vụ) 0 0 0 0 0 0 

Phạt tiền (vụ) 0 0 0 0 0 0 

Quyền đối với giống cây trồng       

Số vụ 0 0 0 0 0 0 

Phạt cảnh cáo (vụ) 0 0 0 0 0 0 

Phạt tiền (vụ) 0 0 0 0 0 0 

 

5. Số vụ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền 

SHTT: Không phát sinh 

 

6. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, xác lập, bảo vệ quyền SHTT 

Đối tượng quyền SHTT 

Đăng ký,  

xác lập 

quyền SHTT 

(Số lượt  

hướng dẫn) 

Bảo vệ quyền SHTT 

Số lượt 

hướng dẫn 

Số vụ được 

hướng dẫn  

và đã nộp đơn 

Số vụ được 

giải quyết 

Quyền sở hữu công nghiệp     

Sáng chế/giải pháp hữu ích 01 0 0 0 

Kiểu dáng công nghiệp 03 00 0 0 

Nhãn hiệu 206 02 0 0 

Chỉ dẫn địa lý 01 0 0 0 

Các đối tượng khác (thiết kế 

bố trí, tên thương mại…) 

00 0 0 0 

Quyền tác giả, quyền liên quan     

Quyền tác giả 0 0 0 0 

Quyền liên quan 0 0 0 0 

Quyền đối với giống cây trồng 0 0 0 0 

 

II. Số liệu thống kê về triển khai Chiến lược thông qua Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 20306 

1. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn 

bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ  

TT 

Tên văn bản, cơ 

quan, ban hành/dự 

thảo 

Các nội dung chính của văn 

bản 

Kết quả 

Đã ban  hành 

(số văn bản, 

thời gian ban 

hành) 

Chưa ban 

hành 

(dự kiến 

thời gian 

 
6 Số liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024. 
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ban hành) 

1 

Một số chính sách 

phát triển khoa học và 

công nghệ giai đoạn 

2026 - 2030 

Quy định một số chính sách về 

phát triển khoa học và công 

nghệ trên các lĩnh vực: khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; sở hữu 

trí tuệ; phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ và 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; xây dựng, áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

hoạt động đo lường trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Tháng 

12/2025 

2     

 

2. Công tác đào tạo, tập huấn về SHTT thông qua chương trình hỗ trợ phát triển tài 

sản trí tuệ 

Năm 

Tổng số lớp/khóa đào tạo, tập huấn 

Do Sở  

tổ chức 

Do cơ quan 

khác trên địa 

bàn tổ chức 

(ghi rõ tên 

đơn vị) 

Lượt người 

tham gia 

Lượt tổ 

chức/đơn vị 

tham gia 

Nội dung 

2024 04 

02 (Cục Quản 

lý Thị trường: 

01; Văn phòng 

điều phối 

Chương trình 

NTM tỉnh) 

654 

 Phổ biến kiến 

thức về sở hữu trí 

tuệ và triển khai 

chính sách hỗ trợ 

khoa học và công 

nghệ ; phân biệt 

hàng thật, hàng 

giả; Kiểm soát 

phòng chống 

buôn lậu hàng giả 

và bảo vệ quyền 

SHTT 

Kế hoạch 

2025 
01  80 

 Về bảo hộ và khai 

thác quyền sở hữu 

công nghiệp 

Tổng cộng 05 02 734   

 

3. Công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền SHTT cho các doanh nghiệp và tổ chức 

KH&CN (Viện, Trường...) 

Đối tượng 

SHTT 

Số lượng Đơn được 

công bố (ghi rõ số 

đơn, nếu có) 

Số lượng văn bằng 

bảo hộ được cấp (ghi 

rõ số Văn bằng, nếu 

có) 

 Số lượng đối tượng 

SHTT được sử dụng, 

khai thác7 

Ghi 

chú 

 
7 Mô tả cụ thể hình thức sử dụng, khai thác quyền (sản xuất sản phẩm, chuyển giao, thương mại hóa...). 
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2024 
Kế hoạch 

2025 
2024 

Kế hoạch 

2025 
2024 

Kế hoạch 

2025 
 

Sáng chế/Giải 

pháp hữu ích 
04 01 0 01 - -  

Nhãn hiệu  300 250 245 250 - -   

Kiểu dáng 

công nghiệp 
07 02 0 05  -  

Đối tượng 

khác  
0 0 0 0 - -  

 

4. Công tác hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm quốc gia, chủ 

lực quốc gia, sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương thông qua các nhiệm vụ 

KH&CN (không thống kê các nhiệm vụ do Bộ KH&CN hỗ trợ) 

Đối tượng 

được hỗ trợ 

Nhiêm vụ triển 

khai  

năm 2024 

Dự kiến mở mới  

năm 2025 

 Số lượng chủ thể 

được hỗ trợ/tham 

gia 

Tên sản 

phẩm 

được hỗ 

trợ 

Số 

lượng 

nhiệm 

vụ 

được 

phê 

duyệt 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện (1.000 

đồng) 

Số lượng 

nhiệm vụ 

được phê 

duyệt 

Tổng kinh 

phí dự 

kiến 

(1.000 

đồng) 

Doanh 

nghiệp 

Tổ chức 

tập 

thể/số 

lượng 

thành 

viên 

Chỉ dẫn địa 

lý 
2 1.883.778     

Mai vàng; 

Hành tăm 

Nhãn hiệu 

chứng nhận 
8 7.116.653 0   6 

Gạo rươi 

Đức Thọ; 

Bánh đa 

nem; Dê 

Hương 

Sơn; Gạo 

Kỳ Anh; 

Cam Vũ 

Quang; 

Mật ong 

Vũ Quang; 

gạo Cẩm 

Xuyên, gà 

đồi Hương 

Sơn;  

Nhãn hiệu  

tập thể 
0 0 0 0 0 0  

Đối tượng 

khác 
0 0 0 0 0 0  
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